UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM

PHUONG HONG CHAU DPoclap - Tudo - Hanhphiic
$6:366 /QD-UBND Hong Chau, ngay 12 thangl0nam2026
QUYET PINH

Vé viéc phé duyét chu truong va dy kién kinh phi thyc hién: Mua sim tai san,
trang thiét bi phuc vu hoat dfng ciia cic co sé gido duc
trén dia ban phuwong Hong Chau

UY BAN NHAN DAN PHUONG HONG CHAU

Can cir Ludt Té chire chinh quyén dia phirong ngdy 16/6/2025;
Can cu Ludt Ngan sach nha nuoc ngay 25/6/2025;
Can cir Ludt Xay dung sé 135/2025/QH15 ngay 10/12/2025;

Can cir cdc Nghi dinh ciia Chinh phii: s6 206/2026/NDP-CP ngay

15/06/2026 vé quan 1y chi phi dau tw xdy dung; s6 217/2026/NP-CP ngay
19/6/2026 vé quy dinh chi tiét mot sé diéu ciia Ludt Xdy dwng vé quan Iy hoat
dong xdy dung; s6 125/2025/NP-CP ngay 11/6/2025 quy dinh vé phén dinh
tham quyén ciia chinh quyén dia phwong 02 cdp trong linh viee quan Iy nha nirde
ciia B Tai chinh; sé 140/2025/ND-CP ngay 12/6/2025 quy dinh vé phan dinh
tham quyén ciia chinh quyén dia phwong 02 cdp trong linh viee quan Iy nha nirde
ciia B6 Xady dung; s6 144/2025/NP-CP ngdy 12/6/2025 quy dinh vé phdn quyén,
phan cap trong linh viee quan 1y nha miede cia Bé Xay dung; s6 214/2025/NP-
CP ngay 04/8/2025 vé viéc quy dinh chi tiét mét sé diéu va bién phdp thi hanh
Ludt Pdu thau vé lira chon nha thau; sé 104/2026/ND-CP ngay 31/3/2026 quy
dinh viéc lgp duw todn, quan Iy, sir dung va quyét todn chi thwong xuyén d@é thuc
hién cac nhiém vu quy dinh tai diéu 40 Ludt Ngdn sach nha nuoc;

Can cit Quyét dinh s6 38/2026/QB-UBND ngay 09/7/2026 ciia UBND tinh Hung
Yén vé ban hanh Quy dinh phén cap va phdn céng nhiém vu trong quan 1y dir én
dau tw xdy dung, quan Iy chi phi dau tw xdy dung cong trinh trén dia ban tinh
Hung Yén,

Can cw Quyet dinh so 52/2026/Qb-UBND ngay 05/10/2026 cua UBND tinh
quy dinh thdm quyen quyet dinh phé duyét chu tru'ang va dw kién kinh phi
thuc hién mua sam, swa chita, cdi tgo, nang cdp tai san, trang thlet bi; thué
hang héa, dich vu; chi phi thie hién sita chita, cdi tao, ndng cdp, mé rong,
xdy dwng méi hang muc céng trinh trong cdc dw an da dau tw xdy dung, phé
duyét du kién chi phi thuc hién hoat dong quy hoach cua cdac co quan, don vi
thuoc pham vi quan ly cua tinh Hung Yén;

Can cir Quyét dinh s6 239/0P-UBND ngay 22/12/2025 ciia UBND phurong
Hong Chadu vé viéc giao chi tiéu ké hoach nha nude 2026;
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Theo dé nghi cia Trieong phong Van héa - Xa héi phwong Hong Chéu tai To
trinh s6 206/TTr-VHXH ngay 08/10/2026 va dé nghi ciia Truwong phong Kinh té,
Ha tang va Pé thi phiong Hong Chéu tai To trinh s6 736/TTr-KTHTPT ngay
10/10/2026.

QUYET PINH:

Piéu 1. Phé duyét chu truong va du kién kinh phi thyc hién: Mua sim tai san,
trang thi€t bi phuc vu hoat ddng ctia cac co so gido duc trén dia ban phudng
Hong Chau, véi cac ndi dung sau:

1. Tén co quan, don vi td chirc thue hién mua sim tai san, trang thiét bi:
Phong Vin hoa - Xa hoi phudng Hong Chau.

2. Tén goi thdu mua sidm: Mua sdm tai san, trang thiét bi phuc vu hoat
dong cua cac co so gido duc trén dia ban phuong Hong Chau.
3. Du toan kinh phi: 5.450.000.000 dong (NS phuong theo Quyét dinh sb
239/QD-UBND ngay 22/12/2025 ciia UBND phudng Hong Chéu vé viée giao chi
tiéu ké hoach nha nudc 2026)

(Cé Dur todn chi tiét kém theo)
4. Thoi gian thyc hién: Nam 2026.

Piéu 2. Phong Vin hoa - Xa hoi phuong Hong Chau chiu trach nhiém vé sy can
thiét, su phu hop voi nguyén tic, tiéu chi, dam bao ding ché d9, tidu chuén,
dinh mtrc do co quan nha nudc cod thdm quyén quy dinh, tiét kiém, hiéu qua va
chiu trach nhiém toan dién vé ho so dé nghi b6 tri kinh phi thuong xuyén thuc
hién nhiém vu theo quy dinh.

Piéu 3. Chanh Vin phong HDND va UBND phudng; Trudng cdc phong:

Van hoa - Xa hoi; Kinh te€, Ha tang va D9 thi va cac don vi, t6 chire, ca nhéan c6
lién quan can cir Quyét dinh thi hanhA—

Noi nhé{z: B . Kyboi: !Jyham\hﬁl\déj\plumngllél\g("lxﬁ\l
- Nhu Diéu 3; AN mﬁw&ﬁs 09:29:42

- Chi tich, cac PCT UBND phuomg; DT

- Kho bac nha nudc khu vyuc IV,
- Luu: VT.

Lam B4 Quyét



Ky boi: Uy ban nhan dan phuong Hong Chau
Co quan: Tinh Hung Yén

Thoi gian ky: 12/10/2026 09:30:46
\'\6 N G c& g Y
e i =z 7“ = r 2 A
TONG MUC DAU TUXAYDUNG
‘ i ( . gt 38/2026/TT-BXD ngay26 thang06 nim 2026)
CONG TRINH: Mua s N 3¢ i e aﬁb uc vu hoat dong ciia cdc co so gido duc trén dia ban phuong Héng Chdu
¢ b L L] .
. N,a\- Don vi tinh: dong
\—* o I4 s T . Ie r
STT NOI DUNG CHI PHI \TW%/ H¢ so CACH TINH G AT THUE GTGT GIA TR] SAU kY
( ¢ é THUE THUE HIEU
1 |Chi phi thiét bi Theo bing tong hop chi phi TB 4.821.243.050 482.124.319 5.303.367.000|  Gtb
2 |Chi phi tw vin diu tw xdy dung 69.209.787 6.920.979 76.130.000| Gtv
2.1 |Chi phi tu van lap E-HSMT va déanh gi4 E- 0,367% Gtb trudcthué x ty 18 17.693.962 1.769.396 19.463.000
HSDT (bang 2.23 TT38/2026)
2.2 |Chi phi tw van tham dinh E-HSMT, tham dinh 0,2% Gtb trudc thué x ty 1é 10.606.734 1.060.673 11.667.000
két qua LCNT (ND 214/2025)
2.3 |Chi phi tham dinh gia thiét bi Tam tinh 40.909.091 4.090.909 45.000.000
3 |Cni phi khdc 65.457.100 5.045.610 70.503.0000 Gk
3.1 "|Chi phi tham tra, phé duyét quy&t toan (Nghi 0,551%| 0,5 Tdng mirc diu tu x ty 18 15.001.000 15.001.000
dinh 193/2026/ND-CP)
3.2 [Chiphikiém toan doc lap (Nghi dinh 0,926% Téng mirc dau tur x ty 1& 50.456.100 5.045.610 55.502.000
193/2026/ND-CP)
Téng cong 4.955.909.937 494.090.908 5.450.000.000 Gxdct
Lam tron 5.450.000.000

Bing chii: Niam ty bon tram ndm muwoi triéu dong chin
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Ky boi: Uy ban nhan dan phuong Hong Chau
Co quan: Tinh Hung Yén
Thoi gian ky: 12/10/2026 09:30:35

)NG HOP CHI PHI THIET BI

CONG TRINI 1 g uc vu hogt dong ciia cdc co so gido duc trén dia ban phuwong Héng Chau
<

R sate ¥ ¥ e

EIRERT 7O ) N ] :
. 3 . | Thanh Thue VAT . i
STT Ngi dung chi phi & P> owvi/| Sélugng | Pom gi rueie thué anh uen truoe S Thanh tién sau thué | Ky hiéu
n “ thue % Thanh tién
A |Trwong THCS Hong Chan ‘\‘_‘*‘
A.1 |Phan hi¢u Truwong Chinh
I |Phong Ngogi ngit
T |Thiét bi phong ngogi ngiv danh cho Gido vién
11 Bo diéu khién trung tam danh cho gido vién va phan mém hé thong Bo 1 22.272.727 22.272.727 10 2.227.273 24.500.000
. ',) ngoai ngit
Thiét bi cap nguon B 1 21.545.455 21.545.455 10 2.154.546 23.700.000
13
14 Bang di€u khién danh cho giao vién Bo 1 20.545.455 20.545.455 10 2.054.546 22.600.000
15 Ta1 nghe cho giao vién Chiéc 1 681.818] 681.818] 10 68.182] 750.000]
é May Tinh d¢ ban dung cho giao vien Bo I 18.I81.818 18.181.818 10 1.818.182] 20.000.000
o1 Tiiérbi danii clio ligc vién
2. |DoHTRTbHoC VierT (T foc vieny Chide 44 2.409.091 106.000.004 10| 10.600.000 116.600.000)
23 ::‘ ‘:gf” "’“3 i“-": ”mf ) Chiéc 44 681.818| 29.999.992] 10 2.999.999 33.000.000
2.4 r’ ‘:“A,“ “‘A,“‘“:“ “A"”:'““ Ak e L Chiéc 22 827.273 18.200.006 10 1.820.001 20.020.000
25 A - =D T i Chiéc 44 627.273 27.600.012] 10 2.760.001 30.360.000
Chi pl«-’ plm.- 1 1":1'\ 13 R?f ]n/: ﬂn"nn: Gen-aut n‘-q, das é_i’:n, e -'f,
3 i ; o =T 7 Bo T T8.T8T.818] T8.T81.8T18] 10 T.8T8.187] 20.000.000]
31 bang dinh,phu kién 6 cam...... chuyén giao céng nghé
S Ehkidt b thanh phong-hoe
. Ampls,
3.3 I o £ Chiéc 1 21.363.636 21.363.636 10 2.136.364 23.500.000
oa-cong xuat 30W.
3.4 M N K Chiéc 4 6.927.273 27.709.092 10 2.770.909 30.480.000
7 hiero khong diy B T T8.000.000) T8.000.000] 10 T.800.000 T9.800.000
Vit tir phy kién Ié,p dat phong thir vién 0 . . A . . . .
4.1 Thiét bi di N Phong I 5.909.091 5.909.001 10 590.909| 6.500.000
i Ban ghé gido vién
4.3 |Ban ghé phong hoc ngoai ngit danh cho hoc sinh Bo 1 3.136.364 3.136.364 10 313.636 3.450.000
4.4 |Man hinh hién thj tuong tc 75 inch + phin mém day hoc khéi THCS| B0 22 2.954.545 64.999.990, 10 6.499.999 71.500.000
Chiéc 1 135.454.545 135.454.545 10 13.545.455 149.000.000;
4.5
)i
] |Bang di dong da nang Chiéc 1 13.818.182 13.818.182 10 1.381.818 15.200.000
May tinh dé ban dung cho gido vién Bo 1 18.181.818 18.181.818 10 1.818.182 20.000.000
PHONG HQC BQ MON CONG NGHE
Cdc thiét bi co ban ciia phong By mon cong nghé
H¢ thong ban gido vién (gom 2 Modul)
1.1 |[Modul I Ban bicu dicn Bo 1 6.818.182 6.818.182 10 681.818 7.500.000
1.2 [ModulzrBan Giao vien Bo 1 7.381.818 7.381.818 10 738.182 8.120.000
1.3 [bantt ngn'lgm Cho hoc smiT 2m. Cai 10 7.590.909 75.909.090 10 7.590.909 83.500.000
[.4 [ohncH TIZITICTIT . i Cai 41 681.818] 27.954.538 10 2.795.454 30.750.000
1-5 I‘Iguf)u Jiell U"‘4 ‘V sy IVI&U 1 \1:1}1 LhU ‘Ut‘iu h\)\.« billh V(‘l ‘uéu glt’lU viéu; BO 21 1590909 33.409.089 10 3340909 36750000
1.6
L7 T y t& phong hoc BM Bo 1 2.863.636 2.863.636 10 286.364 3.150.000
1.8 Quat hit thai khi doc (lap trong PHBM) Bo 2 7.954.545 15.909.090 10 1.590.909 17.500.000
Hg¢ thong diéu khién trung tam - mau 1 Bo 1 33.181.818 33.181.818 10 3.318.182 36.500.000
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Thanh tién truwée

Thué VAT

STT Ngi dung chi phi Don vi S6 lwong | Don gid trudc thué % S Thanh tién sau thué Ky hi¢u
thué % Thanh tién
1.9 |Chéu rira don ( Lap thém cho phong hoc bd mon) Chiéc 2 7727273 15.454.546 10 1.545.455 17.000.000
2 |Phong chudn bi thi nghiém mén cong nghé
2.1 |Ban chuan bi TN cho gido vién (Lap trong phong chuan bi TN cua Cai 1 12.272.727 12.272.727 10 1.227.273 13.500.000
2.2 |GV-Kho)
2.3 | Ghé thi nghiém (ding cho ban chuan bi) Cai 4 681.818 2.727.272 10 272.727 3.000.000
2.3~ [Nguon dién 0--24 V; Mau 2 (Tap cho ban chuan bi) Bb 4 1.681.818 6.727.272 10 672.727 7.400.000
74 [Xe day phong thi nghiem Cai 1 3.454.545 3.454.545 10 345.455 3.800.000
2.5 [Chau rura don ( Lap them cho phong hoc by mon) Chiée T TTIT2T3 T2 273 T0 TTZT27 8.500.000
6| Tudung hier bi phong bo mon Car z 6.363.636 12727272 TO T.272.777 T4.000.000
271G dethict bt Cai Z 6.227.273 124547540 10 1.2453455 137700.000
3—Quat it tharkhi-dge-ttaptromg PHB M) BO T 79547545 7.954.545 10 795455 877507000
3 Fhittbidrngchung
F2—vkin-hinb-hien-thi-trong-the75-ineh
2 e Chiéc 1 125.454.545 125.454.545 10 12.545.455 138.000.000
et A rs g o Chiéc 1 13.818.182] 13.818.182] 10 1381818 15.200.000
T IMavztinh d8 ban-duna cho-aidoién
A e " Bo 1 18.181.818 18.181.818 10 T.818.182 20.000.000
7 PHONG. H{)f‘ R{) MONKHQOA H(){‘ T{f NHIEN.
Cac thiéet bi co'ban cua phong Bo mon Khoa hoc tir nhién
Heé théng ban gida vién (gdm 2 Madul)
Modul 1: Ban biéu dién:
L1 |Modul 2: Ban gido vién: Bb 1 9.545.455 9.545.455 10 954.546 10.500.000
1.2 | Ban thi nghiém cho hoe sinh 2m2 Bo 1 7381.818 7381.818 10 738.182 8.120.000
T3 [Ghé thi nghiém Cai 10 7772727 77.727.270 10 7772727 85.500.000
T3 [Ngudn dién 0--24 V: Mau 2 (Iip cho ban hoc sinh va ban gido vién) Cat a1 681.818 27.954.538 10 2.795.454 30.750.000
195 Bo 71 T.68T.3T3 35318178 TO 3531813 38.850.000
1.6
L.7 | Tu dyng Hoa chit Cai 1 24.090.909 24.090.909 10 2.409.091 26.500.000
T8 Ta y t& phong hoc BM B 1 2.863.636] 2.863.636] 10 286.364 3.150.000)
T8 [Quat hut thai khi doc (1ap trong PHBM) Bo 2 7.954.545 15.909.090 10 1.590.909 17.500.000
"9 Hz thong diéu khién trung tam - Mau 2 Bo T 30.818.182 30.818.182 10 3.081.818 33.900.000
2T shy dung cu thi nghiem Chiéc T 33181318 KEREIRIKS T0 3318187 36.500.000
21 Phong chudn bi thi nghiém By mon Khoa hoc fw nhién
20 2 . ”
=[BT ORI 6 TIN OO gi#0 vien (Lap rong pHong ohuan bf TN cia Cai 1 12272.727 12272727 10 1227273 13.500.000
23 |GV-Kho)
24 Z 2
=7 |Ofe Thi nghiem (dung cho ban chuaf bi) Cii 4 681.818 2727272 10 272727 3.000.000
S |NemomdieTU=24V Tlap cho bam Chuam b1 Bo6 4 1.681.818 6.727.272 10 672.727 7.400.000
O day piromg thi gtrien Cai 1 3.454.545 3.454.545 10 345.455 3.800.000
~ —Ctdurrta domr{Eapthemrcho piomg troc bt oy Chide I 727273 TI2T2T3 10 TT2.727 8.500.000
28 [+ RV Aa
Yo L dv;lb thict b phong bo-mon Cat z 6.363.639) 12727272 T0 T272.727 T4.000.000
Gitrdé-thietbi Ca y) 6227273 254540 T0 TI45455 T37700-000
210 {opat bt thaikhidoe (Sntrone PHBM)
3 Sy S 7 BO T I04345 1954345 10U 195.433 8. /5U.U0U
3 | Tahotkhidae
3 1 T v | . D(), T AT.858.543 I R IR h] TU 4.943.435 4. 4UU0. U0V
——Tusay dyng cu thinghiém €hite t 33181818 33188816 331848 36-500-000
32 Thiét_b_i_dﬁng chung
Man hinh hién thj twong téc 75 inch A
Bane di done da nane Chiéc 1 125.454.545 125.454.545 10 12.545.455 138.000.000
Chiéc 1 13.818.182 13.818.182 10 1.381.818 15.200.000
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Thanh tién truwée

Thué VAT

STT Ngi dung chi phi Don vi S6 lwong | Don gid trudc thué % —— Thanh tién sau thué Ky hi¢u
thué % Thanh tien
3.3 |May tinh dé ban dung cho gido vién Bo 1 18.181.818 18.181.818 10 1.818.182 20.000.000
TV [PHONG HOC BO MON LY
1 |Cac thiét bi co ban ciia phong By mén Ly
H¢ thong ban gido vien (gom 2 Modul)
1.1 [Modul T: Ban bicu dien Bo6 1 6.818.182 6.818.182 10 681.818 7.500.000
1.2 |Modul 27 Ban Giao vien Bo T 7381.818 7.381.818 10 738.182 3.120.000)
T.3 | Bam i nghién cho foc it 2m. Cai 10 7.590.909 75.909.090) 10 7.590.909) 83.500.000)
T4 [Ghethimehiem N - Cal a1 681318 77.954.538 T0 2795454 30.750.000
l.j Nguf)u Clit?:ll U—ﬁ4 ‘V N Ivi&u 1 \1:1}] LhU ‘Uc‘lll 11{)\1 billh Vc‘l ‘Uall gld’.U Viéll} BQ zl 1590909 354091)89 lU 5540909 56 50000
1.6
7 |Tuy & phong hoc BM B 1 2.863.636) 2.863.636) 10 286.364 3.150.000
T8 [Quat hit thai khi doc (Iap trong PHBM) Bb 2 7.954.545 15.909.090) 10 1.590.909) 17.500.000
"9~ [Hz théng didu khién trung fam - mau 1 B6 I 33.181.818 33.181.818 10 3318.182 36.500.000
< |Chau rra don ( Lap thém cho phong hoc bo mon) Chiec 2 7.727.273 15.454.546 10 1.545.455 17.000.000
21 Phong chuin bi thi nghiém mon Ly
fa el 2 i o
-2 | Ban chuan b TN cho giao vien (Lap rong phong chuan bi TN cua Cai 1 12.272.727 12.272.727 10 1.227.273 13.500.000
2.3 |GV-Kho)
=~ |GheThinghiem (dung cho ban chuan o) Cai 4 681.818 2727272 10 272.727 3.000.000
T [NEmon R O=2 Vo MAT 2 (fap cho bam chuan bi) Bo 1 1.681.818 6.727.272 10 672.727 7.400.000)
= [Xeday pong i gfricr Cal I 3.454.545 3.454.545 10 345.455 3.800.000
o Chérrirr dom (Eap thémr cho-phong trocbg-mom Chiéc T TT2T273 727273 T0 772727 3.500.000
; Frrdimg thict bi-phrong-bo-mor Cat 7 5.363.630 2727277 TO T272727 TZ.000.000
Git-de-thict bt Cai 7 6227273 12454540 0 T245455 T3.700.000
31 Oouat hatthailhidae d&a trane DITRAN
BTG eoeapHoRg eV B T 9547545 79547545 1y 95455 8.750°000
3.2 | Thibebi day-hoe Bé-mén Ly
33 Ipa gia thinghiém _
3.4 |Ding b do thii gian hisn <& Bo6 7 890.909 6.236.363 10 623.636 6.860.000
) . Cai 7 1.136.364 7.954.543 10 795.455 8.750.000
3.5 Bang thép
3.6 |Oua kim loai Cai 7 354.545 2481815 10 243,182 2.730.000)
2 Hop 7 T39.091 T.113.637 T0 TIT364 T.225.000)
3.7 Cong quang
38 [Bo wo ké Ta % 77273 TAST 327 TO pLER Y 27730000
39 Bién ép ngu(;)n Bo 140.909 980.363 10 98.630 1.085.000
310 Dé.y néi Cal T T UUU.UUU UUUUUU TU UU.0UU 7. 700000
311 Déy dlén tr("y B0 50.504] RUVE Fe L 1) TU U35 IFAVRRVIVIY
3' 12 Blén tré con chay D&y 7 0\).304 U\J4.J48 IU UU.4JJ V0I5 U0V
— i 7 346909 2386363 o V84T 25000
515 Ampe ke mot Chleu yaret o 150000 1050000 10 10 FATATA) 115 FATATAY
ST Von ke mot ohida 4t 150-000 0-00 10 195-000 11455-000
- f‘é: ol 1({\_0{\{\ 1.0 n.nnn 1[\ 1[\ _{\[\ 11“( _nnn
3.1571Gia quang hoc i
1 Cas 7 322 727 2 2509 0R9) 10 225 909 2 485 000
J.10 INguon sang chuyén dung ) e ) T
. Ba 7 1.227 273 590911 10 859091 9 450.000.
Thau kinh ho1 tu :
. Cai 7 236.364 1654 548 10 165.455 1.820.000
I'hau Kinh pnan KT j
Cai 7 150.000 1.050.000) 10 105.000 1.155.000,
i _ Céi 2 881.818 1.763.636) 10 176.364 1.940.000,
3.17Méy phit am tan Cii 7 9.000.000 63.000.0000 10 6.300.000 69.300.000
3.18 [BY thu nhin 56 liéu Cai 7 1.090.909 7.636.363 10 763.636 8.400.000
3.19 |Cam bién dién thé Céi 7 1.090.909 7.636.363 10 763.636 8.400.000)
3.20 [Cam bién dong dién
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- — Thanh [ién fruéc Thyé VAT ] -
STT Noi dung chi phi Ddan vj S lwong Don gid trudc thué ; Thanh tién sau thué Ky hi¢u
Thme Thanh tien
3.21 [Cam bién nhiét 46 ai 7 1.090.909 7.636.363 10 76B.636 8.400.000
3.22 B0 hoc liéu dién tir, mo6 phong ho trg mon KHTN 0 I 15.368.182 5.368.182 10 1.53p.818 16.905.000
7 (Thiér b diing chung
# VR i thi-tromg o7 5ot CTlfice T 1254547545 V54547545 T0 12545455 T38.000.000
42 arget d\?ﬂ: daning Eirite t 1381818 381818 16 1381818 15:200-060
4.3 Mdy tinh d€ ban ding cho gido vién Bo 1 18.181.818 8.181.818 10 1.81B.182 20.000.000
V. [Thiét bi phong hoc thing minh
an hinh hién thi tuong tic 75 inch + phan mém day hoc khéi THCS . N 1nc Ac4 cac 4 2 a 14 P PO 147 006-006
T Chice 3 135454545 H6-363-636 6 46634364 447-600-006
2 ang di dong da nang Chide 3 13 818 182 41 454 546 10 4 145 455 45 600000
Aiz Phdn hiéu An Chdu
5 H¢ thong Man hinh Led ngoai troi i }:ET 1 686.363.636 686.363.636 10 68.630.364 755.000.000
- Hé thong Man hinh LED chay chit cong truong T 1 172.011.818 172.011.818 10 17.20].182 189.213.000
" |prwong Tiéu hoc Hong Chau
1 VPhong thu vign
5, [Viay chicu damang “ Chiée 1 29.300.000 19.300.000 10 2.930.000 32.230.000
g [y e b e o gk viem B3 1 TS.I8T.818 8.I81.818 10 T.8T§.182 20.000.000
[ Phomghoethng-mink
Aan hinh hién thituona tic 75 inch .
2 ) . i Chiec I 125.454.546 1P5.454.546 10 12.54p.455 138.000.000
ang di dong da ning L
3 T, . . CIIcT T 5781818 J.3T3. T8 TU T38| 8TS 152007000
g Pl e Rdig cho g o B i Pt R e e e T e
Ly [Thict bi trg giang Chik 2 3900091 7818182 10 781 818 8600000
FH - = -909. 818 :
P Phong Ngoai ngiv
* |Thiét bi phong ngoai ngit danh cho Gido vién
1.1 PB6 diéu khién trung tim danh cho gi4o vién va phin mém hé théng
BS 1 22 272 727 2272 727 10 2227 273 24 500000
T2 fgoarngs 2 272 272, 227, 500,
T.3 lﬂlé[ [} Cé.p nguf)n
14 IS SRR S TUR NS IR T S Bo 1 21.545.455 P1.545.455 10 2.154.546 23.700.000
T angdréukhrénmrdanhchogrédovien
e b Bo 1 20.545.455 00.545.455 10 2.054.546 22.600.000
T S - X
> Wiy tinh d4é han ding cho gifo vién Chiée 1 681.818 681818 10 6p.182 750.000
5 1 |rnibe bi danh cho hoe vién Bo 1 18.181.818 8.181.818 10 1.818.182 20.000.000
2.2 BO6 thiét bi hoc vién (may hoc vién)
2.3 [Tai nghe cho hoc vién Chiéc 40 2.863.636 114.545.440 10 11.45¢.544 126.000.000
2.4 B0 chia tin hi¢u hoc sinh Chiec 40 943.600 7.744.000 10 3.778#.400 41.5T8.000
Cap ket noi chuyen dung cua h¢ thong phong hoc ngoai ngir Llniee 2U 821273 6.535:460 10 651540 13:200.000
".5 n1 pnl pnu K]cn l-é-p dat n¢ tn(;ng' Gen mul rua, aay (Il@l’l, 60 Vlt, A= liék, 4\] UA'I’. "3 ARV AV AV 1U eV 7.U7ﬁ A’I‘.UU\J.\JU\J
3 bang dinh,phy kién & cém...... chuyén giao cong nghé Bo 1 13.636.364 3.636.364 10 1.36B.636 15.000.000
e u'u’l:ng amtiranirphongfroc
athA Ava-thanh o1 A L 02 loa 2007 4 01 N A
Fethonemthanheom-0-Amphs o308 M erocam
ay khong day UHF + 01 B¢ thu khong diy UHF
mp]v
31 Loacong xuét 30W Chide 1 20923 636 0923 636 10 2097 364 23 016000
3.2 Micro khong day Chiéc 4 6.927.273 27.709.092 10 2.770.909 30.480.000
3.3 Ban ghé phong hoc ngoai ngii danh cho hoc sinh Bo 1 18.000.000 8.000.000 10 1.800.000 19.800.000
4 s théng Man hinh Led Bo 20 2.954.545 9.090.900 10 5.909.090 65.000.000
V14
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Thanh tién truwée

Thué VAT

STT Ngi dung chi phi Don vi S6 lwong | Pon gid truéc thué % — Thanh tién sau thué Ky higu
thué % Thanh tién
1 [Hé théng Man hinh Led Ngoai troi HT 686.363.636 686.363.636 10 68.636.364 755.000.000
4.821.243.050 482.124.319 5.303.367.000
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	ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG HỒNG CHÂU
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
	Độclập - Tựdo - Hạnhphúc
	/QĐ-UBND

	QUYẾT ĐỊNH
	Về việc phê duyệt chủ trương và dự kiến kinh phí thực hiện: Mua sắm tài sản, trang thiết bị phục vụ hoạt động của các cơ sở giáo dục
	trên địa bàn phường Hồng Châu

	ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG HỒNG CHÂU
	Theo đề nghị của Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội phường Hồng Châu tại Tờ trình số 206/TTr-VHXH ngày 08/10/2026 và đề nghị của Trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Hồng Châu tại Tờ trình số 736/TTr-KTHTĐT ngày 10/10/2026.

	QUYẾT ĐỊNH:
	Điều 1. Phê duyệt chủ trương và dự kiến kinh phí thực hiện: Mua sắm tài sản, trang thiết bị phục vụ hoạt động của các cơ sở giáo dục trên địa bàn phường Hồng Châu, với các nội dung sau:
	1. Tên cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện mua sắm tài sản, trang thiết bị:
	Phòng Văn hóa - Xã hội phường Hồng Châu.
	2. Tên gói thầu mua sắm: Mua sắm tài sản, trang thiết bị phục vụ hoạt
	động của các cơ sở giáo dục trên địa bàn phường Hồng Châu.
	3. Dự toán kinh phí: 5.450.000.000 đồng (NS phường theo Quyết định số 239/QĐ-UBND ngày 22/12/2025 của UBND phường Hồng Châu về việc giao chỉ tiêu kế hoạch nhà nước 2026)
	(Có Dự toán chi tiết kèm theo)
	4. Thời gian thực hiện: Năm 2026.
	Điều 2. Phòng Văn hóa - Xã hội phường Hồng Châu chịu trách nhiệm về sự cần thiết, sự phù hợp với nguyên tắc, tiêu chí, đảm bảo đúng chế độ, tiêu chuấn, định mức do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định, tiết kiệm, hiệu quả và chịu trách nhiệm toàn diện về hồ sơ đề nghị bố trí kinh phí thường xuyên thực hiện nhiệm vụ theo quy định.
	Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND phường; Trưởng các phòng: Văn hóa - Xã hội; Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị và các đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.
	Nơi nhận:
	- Như Điều 3;
	- Chủ tịch, các PCT UBND phường;
	- Kho bạc nhà nước khu vực IV;
	- Lưu: VT.



	TM.ỦYBAN NHÂNDÂN
	CHỦ TỊCH
	Lâm Bá Quyết
	Tỷ lệ %
	Hệ số


	BẢNG TỔNG HỢP TỔNG MỨC ĐẦU TƯ XÂY DỰNG
	(Căncứ theo Thông tư38/2026/TT-BXD ngày26 tháng06 năm 2026)
	CÔNG TRÌNH: Mua sắm tài sản, trang thiết bị phục vụ hoạt động của các cơ sở giáo dục trên địa bàn phường Hồng Châu
	Đơn vị tính: đồng
	STT
	1

	NỘI DUNG CHI PHÍ
	Chi phí thiết bị
	Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng
	2.1
	2.2
	2.3 3 3.1
	3.2
	Chi phí tư vấn lập E-HSMT và đánh giá E- HSDT (bảng 2.23 TT38/2026)
	Chi phí tư vấn thẩm định E-HSMT, thẩm định kết quả LCNT (NĐ 214/2025)
	Chi phí thẩm định giá thiết bị

	Chi phí khác
	Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán (Nghị định 193/2026/NĐ-CP)
	Chi phí kiểm toán độc lập (Nghị định 193/2026/NĐ-CP)

	Tổng cộng Làm tròn

	CÁCH TÍNH
	Theo bảng tổng hợp chi phí TB

	GIÁ TRỊ TRƯỚC THUẾ
	4.821.243.050

	THUẾ GTGT
	482.124.319

	GIÁ TRỊ SAU THUẾ
	5.303.367.000
	KÝ HIỆU Gtb
	69.209.787
	6.920.979
	76.130.000
	Gtv
	0,367%
	Gtb trướcthuế x tỷ lệ
	17.693.962
	1.769.396
	19.463.000
	0,2%
	Gtb trước thuế x tỷ lệ
	10.606.734
	1.060.673
	11.667.000
	Tạm tính
	0,551%
	0,5
	Tổng mức đầu tư x tỷ lệ
	40.909.091 65.457.100 15.001.000
	4.090.909 5.045.610
	45.000.000 70.503.000 15.001.000

	Gk
	0,926%
	Tổng mức đầu tư x tỷ lệ
	50.456.100
	5.045.610
	55.502.000

	4.955.909.937
	494.090.908
	5.450.000.000 5.450.000.000
	Gxdct
	Bằng chữ: Năm tỷ bốn trăm năm mươi triệu đồng chẵn
	Trang 1/1

	Đơn vị


	BẢNG TỔNG HỢP CHI PHÍ THIẾT BỊ
	CÔNG TRÌNH: Mua sắm tài sản, trang thiết bị phục vụ hoạt động của các cơ sở giáo dục trên địa bàn phường Hồng Châu
	STT
	Nội dung chi phí

	A
	A.1
	I
	1
	1.1 1.2
	1.3
	1.4
	1.5

	2
	2.1
	2.2
	2.3
	2.4 2.5 3
	3.1
	3.2
	3.3
	3.4

	4
	4.1
	4.2
	.4.3 4.4
	4.5


	II
	1
	1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8

	Trường THCS Hồng Châu
	Phân hiệu Trường Chính
	Phòng Ngoại ngữ
	Thiết bị phòng ngoại ngữ dành cho Giáo viên
	Bộ điều khiển trung tâm dành cho giáo viên và phần mềm hệ thống ngoại ngữ
	Thiết bị cấp nguồn
	Bảng điều khiển dành cho giáo viên
	Tai nghe cho giáo viên
	Máy tính để bàn dùng cho giáo viên

	Thiết bị dành cho học viên
	Bộ thiết bị học viên (máy học viên)
	Tai nghe cho học viên
	Bộ chia tín hiệu học sinh
	Cáp kết nối chuyên dụng của hệ thống phòng học ngoại ngữ
	Chi phí phụ kiện lắp đặt hệ thống: Gen mui rùa, dây điện, ốc vít, băng dính,phụ kiện ổ cắm…… chuyển giao công nghệ

	Thiết bị âm thanh phòng học
	Amply
	Loa công xuất 30W
	Micro không dây
	Vật tư phụ kiện lắp đặt phòng thư viện

	Thiết bị dùng chung
	Bàn ghế giáo viên
	Bàn ghế phòng học ngoại ngữ dành cho học sinh
	Màn hình hiển thị tương tác 75 inch + phần mềm dạy học khối THCS
	Bảng di động đa năng
	Máy tính để bàn dùng cho giáo viên


	PHÒNG HỌC BỘ MÔN CÔNG NGHỆ
	Các thiết bị cơ bản của phòng Bộ môn công nghệ
	Hệ thống bàn giáo viên (gồm 2 Modul)
	Modul 1: Bàn biểu diễn
	Modul 2: Bàn Giáo viên
	Bàn thí nghiệm cho học sinh 2m2
	Ghế thí nghiệm
	Nguồn điện 0-24 V; Mẫu 1 (lắp cho bàn học sinh và bàn giáo viên)
	Tủ y tế phòng học BM
	Quạt hút thải khí độc (lắp trong PHBM)
	Hệ thống điều khiển trung tâm - mẫu 1
	Bộ
	Bộ Bộ Chiếc Bộ
	Chiếc Chiếc Chiếc Chiếc Bộ
	Chiếc Chiếc Bộ Phòng
	Bộ Bộ Chiếc
	Chiếc Bộ
	Bộ Bộ Cái Cái Bộ
	Bộ Bộ Bộ

	Số lượng
	1 1 1 1
	44 44 22 44 1
	1 4 1 1
	1 22 1
	1 1
	1 1 10 41 21
	1 2 1

	Đơn giá trước thuế
	Thành tiền trước thuế
	22.272.727
	21.545.455 20.545.455 681.818 18.181.818
	2.409.091 681.818 827.273 627.273 18.181.818
	22.272.727
	21.545.455 20.545.455 681.818 18.181.818
	106.000.004 29.999.992 18.200.006 27.600.012 18.181.818
	21.363.636 6.927.273 18.000.000 5.909.091
	3.136.364 2.954.545 135.454.545
	13.818.182 18.181.818
	21.363.636 27.709.092 18.000.000 5.909.091
	3.136.364 64.999.990 135.454.545
	13.818.182 18.181.818
	6.818.182 7.381.818 7.590.909 681.818 1.590.909
	2.863.636 7.954.545 33.181.818
	6.818.182 7.381.818 75.909.090 27.954.538 33.409.089
	2.863.636 15.909.090 33.181.818

	Thuế VAT
	Thành tiền
	10 10 10 10
	10 10 10 10 10
	2.227.273
	2.154.546 2.054.546 68.182 1.818.182
	10.600.000 2.999.999 1.820.001 2.760.001 1.818.182
	10 10 10 10
	10 10 10
	10 10
	2.136.364 2.770.909 1.800.000 590.909
	313.636 6.499.999 13.545.455
	1.381.818 1.818.182
	10 10 10 10 10
	10 10 10
	681.818 738.182 7.590.909 2.795.454 3.340.909
	286.364 1.590.909 3.318.182

	Thành tiền sau thuế
	24.500.000
	23.700.000 22.600.000 750.000 20.000.000
	116.600.000 33.000.000 20.020.000 30.360.000 20.000.000
	23.500.000 30.480.000 19.800.000 6.500.000
	3.450.000 71.500.000 149.000.000
	15.200.000 20.000.000
	7.500.000 8.120.000 83.500.000 30.750.000 36.750.000
	3.150.000 17.500.000 36.500.000

	Ký hiệu
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	STT
	Nội dung chi phí
	3

	III
	1
	3
	Phòng chuẩn bị thí nghiệm môn công nghệ
	Thiết bị dùng chung

	PHÒNG HỌC BỘ MÔN KHOA HỌC TỰ NHIÊN
	Các thiết bị cơ bản của phòng Bộ môn Khoa học tự nhiên
	Phòng chuẩn bị thí nghiệm Bộ môn Khoa học tự nhiên
	Thiết bị dùng chung
	Đơn vị
	Số lượng
	Đơn giá trước thuế
	Thành tiền trước thuế
	Thuế VAT
	Thành tiền
	Thành tiền sau thuế
	Ký hiệu

	STT
	Nội dung chi phí

	IV
	1
	3

	PHÒNG HỌC BỘ MÔN LÝ
	Các thiết bị cơ bản của phòng Bộ môn Lý
	Phòng chuẩn bị thí nghiệm môn Lý
	Thiết bị dạy học Bộ môn Lý
	Đơn vị
	Số lượng
	Đơn giá trước thuế
	Thành tiền trước thuế
	Thuế VAT
	Thành tiền
	Thành tiền sau thuế
	Ký hiệu

	STT
	Nội dung chi phí
	Đơn vị
	Số lượng
	Đơn giá trước thuế
	Thành tiền trước thuế
	Thuế VAT
	Thành tiền
	Thành tiền sau thuế
	Ký hiệu
	4

	V
	1
	2

	A.2
	B
	I
	II
	III
	4

	IV
	Thiết bị dùng chung
	Thiết bị phòng học thông minh
	Phân hiệu An Châu
	Trường Tiểu học Hồng Châu
	Phòng thư viện
	Phòng học thông minh
	Phòng Ngoại ngữ
	Thiết bị phòng ngoại ngữ dành cho Giáo viên
	Thiết bị dành cho học viên
	Hệ thống âm thanh phòng học
	Bàn ghế phòng học ngoại ngữ dành cho học sinh
	Hệ thống Màn hình Led
	HT HT

	STT
	Nội dung chi phí
	Đơn vị
	Số lượng
	Đơn giá trước thuế
	Thành tiền trước thuế
	Thuế VAT
	Thành tiền
	Thành tiền sau thuế
	Ký hiệu
	HT


